MA TRẬN VÀ ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I – NĂM HỌC 2026-2027
MÔN: TOÁN 9
Tài liệu tham khảo – theo Chương trình GDPT 2018, sách Kết nối tri thức với cuộc sống; tổ chuyên môn điều chỉnh theo phân phối chương trình của nhà trường.
- Thời điểm kiểm tra: Cuối học kì I
- Thời gian làm bài: 90 phút
- Hình thức kiểm tra: trắc nghiệm kết hợp tự luận
- Cấu trúc:
    + Phần I. Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn: 12 câu – 3 điểm (30%)
    + Phần II. Trắc nghiệm đúng/sai: 2 câu (8 ý) – 2 điểm (20%)
    + Phần III. Trắc nghiệm trả lời ngắn: 4 câu – 2 điểm (20%)
    + Phần IV. Tự luận: 3 câu – 3 điểm (30%)
- Mức độ nhận thức: Nhận biết 40% – Thông hiểu 30% – Vận dụng 30%
- Phạm vi nội dung: Chủ đề 1 – Phương trình và hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn; Chủ đề 2 – Phương trình và bất phương trình bậc nhất một ẩn; Chủ đề 3 – Căn bậc hai và căn bậc ba; Chủ đề 4 – Hệ thức lượng trong tam giác vuông; Chủ đề 5 – Đường tròn
I. MA TRẬN
	TT
	Nội dung kiến thức
	Đơn vị kiến thức
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức
	Tổng
số câu/ý
	Tỉ lệ
(%)

	
	
	
	Phần I: TN nhiều phương án lựa chọn
	Phần II: TN đúng/sai (tính theo ý)
	Phần III: TN trả lời ngắn
	Phần IV: Tự luận
	
	

	
	
	
	NB
	TH
	VD
	NB
	TH
	VD
	NB
	TH
	VD
	NB
	TH
	VD
	
	

	1
	Phương trình và hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn
	Khái niệm phương trình và hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn; Giải hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn; Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình
	1
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	1
	
	3
	17,5%

	2
	Phương trình và bất phương trình bậc nhất một ẩn
	Phương trình quy về phương trình bậc nhất một ẩn; Bất đẳng thức và tính chất; Bất phương trình bậc nhất một ẩn
	1
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	2
	7,5%

	3
	Căn bậc hai và căn bậc ba
	Căn bậc hai và căn thức bậc hai; Khai căn bậc hai với phép nhân và phép chia
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	2,5%

	
	
	Biến đổi đơn giản và rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc hai; Căn bậc ba và căn thức bậc ba
	1
	1
	
	1
	1
	1
	
	
	
	1
	
	
	6
	22,5%

	4
	Hệ thức lượng trong tam giác vuông
	Tỉ số lượng giác của góc nhọn; Một số hệ thức giữa cạnh, góc trong tam giác vuông và ứng dụng
	1
	1
	1
	1
	1
	
	
	
	1
	
	
	
	6
	17,5%

	5
	Đường tròn
	Mở đầu về đường tròn; Cung và dây của một đường tròn; Độ dài của cung tròn. Diện tích hình quạt tròn và hình vành khuyên
	1
	
	
	1
	1
	1
	1
	
	
	
	
	
	5
	15%

	
	
	Vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn; Vị trí tương đối của hai đường tròn
	1
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	4
	17,5%

	Tổng số câu/ý
	7
	3
	2
	3
	3
	2
	1
	1
	2
	1
	1
	1
	27
	100%

	Tổng điểm
	3 điểm
	2 điểm
	2 điểm
	3 điểm
	10 điểm

	Tỉ lệ theo mức độ (NB – TH – VD)
	Nhận biết 4 điểm (40%) – Thông hiểu 3 điểm (30%) – Vận dụng 3 điểm (30%)


Ghi chú: Phần I: mỗi câu 0,25 điểm; Phần II: mỗi ý 0,25 điểm (mỗi câu 4 ý = 1 điểm); Phần III: mỗi câu 0,5 điểm; Phần IV: mỗi câu 1 điểm.

II. BẢNG ĐẶC TẢ
	TT
	Nội dung kiến thức
	Đơn vị kiến thức
	Mức độ kiến thức, kĩ năng cần kiểm tra, đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	TN nhiều lựa chọn
	TN đúng/sai (ý)
	TN trả lời ngắn
	Tự luận

	
	
	
	
	NB
	TH
	VD
	NB
	TH
	VD
	NB
	TH
	VD
	NB
	TH
	VD

	1
	Phương trình và hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn
	Khái niệm phương trình và hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn; Giải hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn; Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình
	Nhận biết:
- Nhận biết được phương trình bậc nhất hai ẩn, hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn và nghiệm của chúng.
- Nhận biết được các bước giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình.
Thông hiểu:
- Giải được hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn bằng phương pháp thế, phương pháp cộng đại số; tìm được nghiệm bằng máy tính cầm tay.
- Lập được hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn biểu thị tình huống trong bài toán.
Vận dụng:
- Vận dụng được việc giải hệ phương trình để xác định hệ số, tham số trong bài toán liên quan.
- Giải quyết được bài toán thực tiễn bằng cách lập hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn.
	1
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	1
	

	2
	Phương trình và bất phương trình bậc nhất một ẩn
	Phương trình quy về phương trình bậc nhất một ẩn; Bất đẳng thức và tính chất; Bất phương trình bậc nhất một ẩn
	Nhận biết:
- Nhận biết được phương trình tích, phương trình chứa ẩn ở mẫu và điều kiện xác định của phương trình.
- Nhận biết được bất đẳng thức và các tính chất (bắc cầu, liên hệ với phép cộng, phép nhân); bất phương trình bậc nhất một ẩn và nghiệm của nó.
Thông hiểu:
- Giải được phương trình tích dạng (ax + b)(cx + d) = 0 và phương trình chứa ẩn ở mẫu quy về phương trình bậc nhất.
- Chứng minh được bất đẳng thức đơn giản nhờ các tính chất; giải được bất phương trình bậc nhất một ẩn.
	1
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	

	3
	Căn bậc hai và căn bậc ba
	Căn bậc hai và căn thức bậc hai; Khai căn bậc hai với phép nhân và phép chia
	Nhận biết:
- Nhận biết được căn bậc hai của số thực không âm, căn thức bậc hai và điều kiện xác định.
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Biến đổi đơn giản và rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc hai; Căn bậc ba và căn thức bậc ba
	Nhận biết:
- Nhận biết được các phép biến đổi đơn giản căn thức bậc hai (đưa thừa số ra ngoài, vào trong dấu căn, khử mẫu, trục căn thức ở mẫu); căn bậc ba của một số thực.
Thông hiểu:
- Thực hiện được các phép biến đổi đơn giản căn thức bậc hai; tính được căn bậc ba của một số.
Vận dụng:
- Rút gọn được biểu thức chứa căn thức bậc hai và giải quyết bài toán liên quan.
	1
	1
	
	1
	1
	1
	
	
	
	1
	
	

	4
	Hệ thức lượng trong tam giác vuông
	Tỉ số lượng giác của góc nhọn; Một số hệ thức giữa cạnh, góc trong tam giác vuông và ứng dụng
	Nhận biết:
- Nhận biết được các tỉ số lượng giác của góc nhọn; tỉ số lượng giác của hai góc phụ nhau, của các góc đặc biệt.
Thông hiểu:
- Tính được tỉ số lượng giác của góc nhọn; giải được tam giác vuông nhờ hệ thức giữa cạnh và góc.
Vận dụng:
- Giải quyết được bài toán thực tiễn gắn với tỉ số lượng giác (đo chiều cao, khoảng cách, độ dốc).
	1
	1
	1
	1
	1
	
	
	
	1
	
	
	

	5
	Đường tròn
	Mở đầu về đường tròn; Cung và dây của một đường tròn; Độ dài của cung tròn. Diện tích hình quạt tròn và hình vành khuyên
	Nhận biết:
- Nhận biết được tâm đối xứng, trục đối xứng của đường tròn; cung, dây, góc ở tâm; công thức độ dài cung tròn, diện tích hình quạt tròn, hình vành khuyên.
Thông hiểu:
- So sánh được dây và đường kính; tính được số đo cung, độ dài cung tròn, diện tích hình quạt tròn, hình vành khuyên.
Vận dụng:
- Giải quyết được bài toán thực tiễn gắn với độ dài cung tròn, diện tích hình quạt tròn, hình vành khuyên.
	1
	
	
	1
	1
	1
	1
	
	
	
	
	

	
	
	Vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn; Vị trí tương đối của hai đường tròn
	Nhận biết:
- Nhận biết được ba vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn, của hai đường tròn; tiếp tuyến của đường tròn.
Thông hiểu:
- Giải thích được dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến, tính chất hai tiếp tuyến cắt nhau; xác định được vị trí tương đối dựa vào khoảng cách.
Vận dụng:
- Chứng minh được một đường thẳng là tiếp tuyến của đường tròn; vận dụng tính chất tiếp tuyến để giải quyết bài toán.
	1
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	1



Duyệt của tổ trưởng chuyên môn                                                                                    Người lập ma trận
Tài liệu miễn phí từ SmartTest – tạo đề theo ma trận này bằng AI: smarttest.vn/vi/ma-tran-de-kiem-tra/lop-9/toan/cuoi-ki-1




